
Điểm thi Loại CC Thời hạn Nơi cấp Học phần Điểm

1 QTKD B15DCQT105 Nguyễn Thị Linh D15CQQT01-B 545 TOEIC 15/10/2022 IIG Việt Nam

2 QTKD B15DCQT142 Nguyễn Thúy Quỳnh D15CQQT02-B 455 TOEIC 21/9/2022 IIG Việt Nam

3 QTKD B15DCQT146 Đỗ Văn Sơn D15CQQT02-B 525 TOEIC 24/9/2022 IIG Việt Nam

4 MAR B15DCMR112 Vũ Thùy Trang D15CQMR01-B 530 TOEIC 21/9/2022 IIG Việt Nam

5 KT B15DCKT133 Đặng Thị Oanh D15CQKT01-B 655 TOEIC 24/10/2022 IIG Việt Nam

6 TTĐPT B15DCTT012 Lê Hồng Đức D15CQTT02-B 525 TOEIC 24/9/2022 IIG Việt Nam

7 TTĐPT B15DCTT060 Nguyễn Hoàng Phương D15CQTT02-B 700 TOEIC 02/8/2022 IIG Việt Nam

8 CNTT B15DCCN294 Lê Thị Kim D15CNPM4 475 TOEIC 21/01/2021 IIG Việt Nam

9 CNTT B15DCCN493 Nguyễn Thế Minh Thắng D15CQCN09-B 450 TOEIC 20/6/2022 IIG Việt Nam

10 CNTT B15DCCN101 Trần Hải Đăng D15CQCN02-B 905 TOEIC 15/10/2022 IIG Việt Nam

11 CNTT B15DCCN411 Phạm Văn Phúc D15CQCN04-B 465 TOEIC 21/9/2022 IIG Việt Nam

12 CNTT B15DCCN275 Nguyễn Ngọc Huy D15CQCN11-B 495 TOEIC 24/10/2022 IIG Việt Nam

13 CNTT B15DCCN641 Nguyễn Minh Vân D15CQCN03-B 455 TOEIC 23/9/2022 IIG Việt Nam

14 CNTT B15DCCN100 Đào Anh Đăng D15CQCN01-B 460 TOEIC 24/10/2022 IIG Việt Nam

15 CNTT B15DCCN457 Trần Thị Sen D15CQCN06-B 475 TOEIC 21/9/2022 IIG Việt Nam

16 CNTT B15DCCN111 Vũ Tiến Đạt D15CQCN01-B 540 TOEIC 24/9/2022 IIG Việt Nam

17 CNTT B15DCCN282 Đặng Nhật Khánh D15CQCN07-B 970 TOEIC 25/5/2021 IIG Việt Nam

18 CNTT B15DCCN331 Nguyễn Thế Lượng D15CQCN01-B 480 TOEIC 23/8/2022 IIG Việt Nam

19 CNTT B15DCCN422 Nguyễn Văn Phương D15CQCN04-B 640 TOEIC 21/9/2022 IIG Việt Nam

20 CNTT B15DCCN323 Nguyễn Hải Long D15CQCN04-B 745 TOEIC 02/8/2022 IIG Việt Nam

21 CNTT B15DCCN124 Nguyễn Văn Đông D15CQCN03-B 640 TOEIC 23/8/2022 IIG Việt Nam

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

DANH SÁCH SINH VIÊN HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 2015 (CƠ SỞ HÀ NỘI) 

ĐƯỢC CÔNG NHẬN CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG ANH - ĐỢT 7, THÁNG 12/2020

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-HV ngày       /12/2020 của Giám đốc Học viện)

Mã sinh viênTT Ngành
Học/thi HP tiếng Anh

Ghi chú
Chứng chỉ Tiếng Anh

LớpHọ và tên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Điểm thi Loại CC Thời hạn Nơi cấp Học phần Điểm
Mã sinh viênTT Ngành

Học/thi HP tiếng Anh
Ghi chú

Chứng chỉ Tiếng Anh
LớpHọ và tên

22 CNTT B15DCCN187 Lê Quang Hải D15CQCN11-B 485 TOEIC 23/10/2021 IIG Việt Nam

23 CNTT B15DCCN016 Đinh Tuấn Anh D15CQCN05-B 470 TOEIC 21/10/2022 IIG Việt Nam

24 CNTT B15DCCN654 Lê Hồng Vũ D15CQCN05-B 745 TOEIC 25/5/2021 IIG Việt Nam

25 CNTT B15DCCN349 Lê Anh Minh D15CQCN08-B 505 TOEIC 08/7/2022 IIG Việt Nam

26 CNTT B15DCCN195 Vũ Thị Hồng Hạnh D15CQCN08-B 480 TOEIC 02/8/2022 IIG Việt Nam

27 CNTT B15DCCN291 Nguyễn Văn Kiên D15CQCN05-B 465 TOEIC 23/8/2022 IIG Việt Nam

28 CNTT B15DCCN354 Nguyễn Duy Minh D15CQCN02-B 470 TOEIC 23/8/2022 IIG Việt Nam

29 CNTT B15DCCN541 Chu Trọng Thông D15CQCN02-B 455 TOEIC 21/9/2022 IIG Việt Nam

30 ĐTTT B15DCVT268 Phùng Đắc Nam D15CQVT04-B 540 TOEIC 28/8/2022 IIG Việt Nam

31 ĐTTT B15DCVT298 Đinh Duy Phong D15CQVT02-B 660 TOEIC 18/10/2022 IIG Việt Nam

32 ĐTTT B15DCVT062 Hoàng Phước Đạt D15CQVT06-B 535 TOEIC 21/11/2022 IIG Việt Nam

33 ĐTTT B15DCVT429 Hoàng Anh Tuấn D15CQVT05-B 555 TOEIC 28/8/2022 IIG Việt Nam

34 ĐTTT B15DCVT360 Phạm Sỹ Thăng D15CQVT08-B 465 TOEIC 24/10/2022 IIG Việt Nam

35 ĐTTT B15DCVT197 Nguyễn Đức Huy D15CQVT05-B 560 TOEIC 21/9/2022 IIG Việt Nam

36 ĐTTT B15DCVT244 Cao Tiến Mạnh D15CQVT04-B 525 TOEIC 24/10/2022 IIG Việt Nam

37 ĐTTT B15DCVT446 Trần Duy Tùng D15CQVT06-B 515 TOEIC 21/9/2022 IIG Việt Nam

38 ĐTTT B15DCVT374 Trịnh Văn Thành D15CQVT06-B 605 TOEIC 27/9/2022 IIG Việt Nam

39 ĐTTT B15DCVT203 Nguyễn Minh Khang D15CQVT03-B 455 TOEIC 24/10/2022 IIG Việt Nam

40 ATTT B15DCAT107 Nguyễn Trí Lợi D15CQAT03-B 570 TOEIC 21/9/2022 IIG Việt Nam

41 ATTT B15DCAT099 Cao Đức Khánh D15CQAT03-B 545 TOEIC 24/10/2022 IIG Việt Nam

42 ATTT B15DCAT195 Nguyễn Minh Vũ D15CQAT03-B 460 TOEIC 03/11/2022 IIG Việt Nam

43 Đ-ĐT B15DCDT101 Nguyễn Văn Huy D15XLTH1 715 TOEIC 10/6/2022 IIG Việt Nam

44 Đ-ĐT B15DCDT149 Mai Xuân Hồng Phi D15CQDT01-B 485 TOEIC 02/8/2022 IIG Việt Nam

45 Đ-ĐT B15DCDT133 Lê Ô Na D15CQDT01-B 600 TOEIC 02/8/2022 IIG Việt Nam

46 Đ-ĐT B15DCDT059 Chu Ngọc Hải D15CQDT03-B 480 TOEIC 21/9/2022 IIG Việt Nam

47 Đ-ĐT B15DCDT071 Đỗ Đình Hiệp D15CQDT03-B 475 TOEIC 24/9/2022 IIG Việt Nam

48 CNĐPT B15DCPT106 Nguyễn Đình Hưng D15TKDPT1 515 TOEIC 24/10/2022 IIG Việt Nam

49 CNĐPT B15DCPT128 Nguyễn Ngọc Lâm D15TKDPT2 610 TOEIC 04/9/2022 IIG Việt Nam
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50 CNĐPT B15DCPT263 Lưu Thanh Tùng D15TKDPT2 930 TOEIC 20/9/2022 IIG Việt Nam

51 CNĐPT B15DCPT216 Nguyễn Hữu Thịnh D15TKDPT1 510 TOEIC 24/9/2022 IIG Việt Nam

52 CNĐPT B15DCPT243 Phạm Duy Trung D15TKDPT2 915 TOEIC 24/9/2022 IIG Việt Nam

53 CNĐPT B15DCPT272 Lê Đức Vinh D15TKDPT1 555 TOEIC 23/9/2022 IIG Việt Nam

54 CNĐPT B15DCPT221 Đặng Thị Thương D15TKDPT1 515 TOEIC 24/10/2022 IIG Việt Nam

55 CNĐPT B15DCPT024 Nguyễn Thành Công D15PTDPT 580 TOEIC 15/10/2022 IIG Việt Nam

56 CNTT B15DCCN532 Vũ Văn Thiết D15CQCN04-B 520 TOEIC 21/11/2022 IIG Việt Nam

57 CNTT B15DCCN602 Hoàng Anh Tuấn D15CQCN08-B 545 TOEIC 15/5/2021 IIG Việt Nam

58 QTKD B15DCQT178 Nguyễn Doãn Thị Trang D15CQQT02-B 500 TOEIC 26/11/2022 IIG Việt Nam

59 ATTT B15DCAT011 Đặng Thị Minh Anh D15CQAT03-B 520 TOEIC 21/11/2022 IIG Việt Nam

60 QTKD B15DCQT206 Trần Thị Hải Yến D15TMĐT1 520 TOEIC 25/9/2022 IIG Việt Nam
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